
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 200826 Quách Thái An 06/06/2002 Cà Mau DH20OTO03

2 2010418 Bùi Phúc Anh 01/10/2001 Hậu Giang DH20OTO07

3 201864 Đỗ Tuấn Anh 25/10/2002 An Giang DH20OTO07

4 192572 Lê Thị Nhật Anh 20/06/2001 Cà Mau DH19YKH03

5 203300 Phan Thúy Anh 02/02/2002 Cà Mau DH20KTO01

6 201111 Ngô Nguyễn Tiễu Băng 22/04/2002 Sóc Trăng DH20KTO03

7 2110552 Nguyễn Thị Hồng Cẩm 19/10/2003 Vĩnh Long DH21MAR02

8 200519 Hồ Trung Công 24/10/2002 An Giang DH20OTO07

9 199386 Bùi Xuân Tiến Đạt 19/05/2001 TP.HCM DH19YKH04

10 190448 Mai Công Tấn Đạt 21/08/2001 Tiền Giang DH19OTO02

11 211681 Lê Kim Điệp 11/12/2003 Kiên Giang DH21MAR02

12 202131 Trần Minh Đức 20/10/2002 Cà Mau DH20QTN01

13 211829 Lê Đông Dương 12/10/2003 Sóc Trăng DH21MAR02

14 200514 Lê Nhựt Duy 08/09/2001 Cà Mau DH20OTO03

15 202463 Nguyễn Lê Giang 02/11/2002 Kiên Giang DH20QLT01

16 199190 Phan Mỹ Hà 14/12/2001 Cần Thơ DH19LKT01

17 177385 Phạm Khắc Hiển 20/03/1999 Đồng Tháp DH18DUO04

18 202783 Lê Nguyễn Đức Huy 02/07/2002 Cần Thơ DH20OTO08

19 201061 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 02/05/2002 Tiền Giang DH20LKT01

20 199915 Cao Nguyễn Yến Khoa 17/01/2000 An Giang DH19YKH03

21 189148 Phạm Trung Kiên 13/05/2000 Kiên Giang DH18QTD03

22 200295 Trần Thị Thảo Ly 16/06/2002 Kiên Giang DH20KTO01

23 200649 Ngô Phương Nam 23/11/2002 Kiên Giang DH20OTO03
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24 2110196 Nguyễn Thị Thúy Nguyên 16/06/2003 Cần Thơ DH21MAR02

25 199965 Đinh Công Nhớ 06/06/1992 Sóc Trăng DH19YKH03

26 212054 Đoàn Thị Kiều Oanh 29/04/2003 Kiên Giang DH21MAR02

27 199747 Nguyễn Thị Quế Phương 10/04/2001 Đồng Tháp DH19YKH03

28 189353 Đỗ Minh Quân 19/10/2000 Vĩnh Long DH18YKH01

29 222845 Lê Thị Thảo Quyên 14/06/2004 Kiên Giang DH22QTN01

30 202608 Hà Hải Sang 05/01/2002 Bạc Liêu DH20LUA02

31 200268 Trần Văn Thái 19/08/2002 Sóc Trăng DH20OTO01

32 2010185 Võ Phước Thịnh 16/06/2002 Hậu Giang DH20LUA02

33 201883 Nguyễn Tín 14/05/2001 Kiên Giang DH20OTO07

34 219986 Nguyễn Thị Bích Trâm 07/10/2003 An Giang DH21MAR02

35 222092 Tăng Thị Huyền Trân 12/09/2004 Bạc Liêu DH22KTO03

36 199729 Thái Ngọc Trân 06/12/2001 Cà Mau DH19YKH03

37 201472 Trần Thùy Trang 06/12/2002 Cần Thơ DH20QLT01

38 211931 Đỗ Minh Trí 29/03/2003 Đồng Tháp DH21MAR02

39 200431 Huỳnh Minh Trí 03/11/2002 Trà Vinh DH20OTO01

40 2110304 Lê Đỗ Phương Uyên 10/10/2003 Long An DH21MAR02

41 200206 Đoàn Thiện Vĩ 26/06/2000 Cà Mau DH20OTO01

42 200224 Nguyễn Thanh Vinh 23/02/2002 An Giang DH20OTO01

43 200267 Lâm Chấn Vĩnh 13/10/2002 Sóc Trăng DH20OTO01

44 212646 Lê Phạm Mỹ Vy 18/12/2003 Cần Thơ DH21MAR02

45 190932 Lê Thị Tường Vy 22/12/2001 Quãng Ngãi DH19QTD02

46 2010323 Nguyễn Thị Như Ý 03/07/2002 Sóc Trăng DH20QLT01


